
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /KSBT- HĐMS  
Về việc mời báo giá vật tư tiêu 

hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét 

nghiệm chất lượng nước 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

 Để phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024-2025) của đơn vị. Hội 

đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu đối với Gói số 6: Mua vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét 

nghiệm chất lượng nước, gồm các nội dung sau:  

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh 

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948761088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 - Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

 - Nhận qua email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản 

Scan có dấu đỏ. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 đến 17 giờ 

00 phút ngày 07/5/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục vật tư tiêu hao, dụng cụ yêu cầu báo giá (chi tiết phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Đây là gói thầu mua vật tư tiêu hao, dụng vụ phục vụ dịch vụ xét nghiệm 

chất lượng nước, nên phải đảm bảo đầy đủ chủng loại hàng hóa theo yêu cầu của 

bộ phận chuyên môn. Vì vậy nhà thầu tham gia chào giá phải chào đủ 18/18 
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danh mục hàng hóa mà chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm), đồng thời quy cách 

đóng gói của hàng hóa dự thầu phải phù hợp với khối lượng hàng hóa mời thầu 

(tại phụ lục 1).  

 Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu 

(phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ TIÊU HAO, 

DỤNG CỤ PHỤC VỤ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

(Kèm theo công văn số        /KSBT-HĐMS ngày      /      /2024 của Hội đồng mua sắm) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

1 Chổi rửa dụng cụ  

Cán chổi bằng thép, lông chổi bằng sợi 

nhựa, 

chiều dài khoảng 20cm 

Cái 125 

2 

Ống falcon nhựa 

có nắp 50ml, đáy 

bằng 

Ống nhựa trung tính, không độc, trong 

suốt, có vạch chia thể tích đến 50ml; đáy 

bằng (kiểu chân đứng); có nắp vặn đóng 

kín và chống rò rỉ, chịu được lực ly tâm 

ở tốc độ cao > 3500 vòng/phút; chịu 

nhiệt bền từ -20 đến 120 độ C. 

Ống 150 

3 
Giá  đựng ống 

falcon 50 ml 

Chất liệu nhựa hoặc inox, có ≥ 6 vị trí 

đặt vừa ống falcon 50ml 
Cái 10 

4 

Ống nghiệm phi 

30mm, thành dày 

1mm, dài 

200mm 

Là thủy tinh trung tính, chịu được hầu 

hết các hóa chất, dung dịch ăn mòn mạnh 

ở nhiệt độ cao và chịu được nhiệt độ cao,  

Cái 30 

5 Giấy bạc  

 - Chất liệu: Nhôm lá nguyên chất 

(100%) 

- Đặc tính: Giữ nhiệt, chịu được nhiệt độ 

cao 

- Dùng để bọc các dụng cụ khi hấp sấy, 

tiệt trùng 

- Kích thước: 30cm x 5m (rộng x dài) 

Cuộn 10 

6 

Đầu lọc gắn đầu 

kim tiêm với 

đường kính 

25mm, lỗ lọc 

0.45µm 

(Nylon Syringe 

Filter, 0.45um, 

25mm)  

  - Chất liệu: Polypropylene (PP), Sử 

dụng để loại bỏ các hạt mẫu, trước khi 

phân tích HPLC (Sắc ký lỏng hiệu năng 

cao), IC (sắc ký ion ) ... 

- Đường kính: 25mm 

- Kích thước lỗ lọc: 0.45μm 

- Kích thước ghi rõ ràng trên bộ lọc 

- Màng có tính linh hoạt cao, bền, chống 

thấm tốt, chịu tải cao 

- Tiết kiệm thời gian lọc 

Cái 1.000 

7 

Màng lọc PTFE 

(Polytetrafluoroe

tylen) với lớp hỗ 

trợ PP 

 - Để theo dõi và lấy mẫu không khí 

trong môi trường khắc nghiệt. 

- Nền hóa học thấp cho phép xác định độ 

nhạy cao, không bị nhiễu.  

Cái 400 
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

(Polypropylene), 

đường kính 

37mm, lỗ lọc  

0.45µm. 

- Đảm bảo xác định trọng lượng chính 

xác với khối lượng bì thấp.  

- Màu sắc: trắng 

- Đường kính: 37mm  

- Lỗ lọc: 0.45µm  

- Vật liệu: Polytetrafluoroetylen với lớp 

hỗ trợ Polypropylene  

- Đáp ứng thông số kỹ thuật NIOSH 

(National Institute for Occupational 

Safety and Health). 

8 

Tấm đệm đỡ 

giấy lọc đường 

kính 37mm 

 - Được dùng đỡ giấy lọc trong quá trình 

lấy mẫu, tránh làm rách giấy lọc khi hút 

ở lưu lượng cao. 

- Có đường kính 37mm. 

- Chất liệu chính: 100%Cellulose nguyên 

chất,  

Cái 100 

9 

Lốc xoáy bằng 

nhôm, lấy mẫu 

bụi hô hấp, 

đường kính 

37mm 

Lốc xoáy (Cyclone) là thiết bị lấy mẫu 

bụi hô hấp bằng lốc xoáy, nó tách các hạt 

bụi theo kích thước, làm bằng nhôm, 

đường kính 37mm 

Cái 3 

10 

Bộ khay giữ lốc 

xoáy (Cyclone) 

và cát-xét 

(Cassette), 

đường kính 

37mm 

Bộ giữ lốc xoáy được thiết kế tương 

thích với đầu lấy mẫu cát-xét (Cassette) 

và lốc xoáy (Cyclone) đường kính 37mm 

để lấy mẫu bụi hô hấp, bụi toàn phần gắn 

lên người lao động.  

Bộ 7 

11 
Bóng đèn 

Halogen  

Bóng đèn Halogen dùng cho Máy quang 

phổ UV-VIS Shimadzu UV-1800; mã 

sản phẩm: 062-65005-00 

Cái 2 

12 
Bóng đèn 

Deuterium (D2)  

Bóng đèn Deuterium D2 dùng cho Máy 

quang phổ UV-VIS Shimadzu UV-1800; 

mã sản phẩm : 062-65055-05 

Cái 2 

13 
Cốc thuỷ tinh 

1000ml 

Cốc đong thủy tinh 1000ml, có mỏ, màu 

trong suốt, có chia vạch rõ ràng, chịu 

nhiệt hấp, sấy > 200 độ C 

Cái 5 

14 

Buret tự động 

màu nâu 10ml 

+Chai 2L+Quả 

bóp 

Buret tự động màu nâu được làm từ thủy 

tinh borosilicate là một loại thủy tinh có 

khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất 

cao, bao gồm: 

+ burette 10ml loại AS, 

+ bình chứa (2 lit), 

+ quả bóp cao su. 

Dùng cho phòng thí nghiệm,  để chuẩn 

Bộ 2 
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa  
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

độ hóa học. 

15 

Buret tự động 

màu trắng 50ml 

+Chai 2L+Quả 

bóp -Đức 

Buret tự động màu trắng được làm từ 

thủy tinh borosilicate là một loại thủy 

tinh có khả năng chịu nhiệt và kháng hóa 

chất cao, bao gồm: 

+ burette 50ml loại AS, 

+ bình chứa (2 lit) 

+ quả bóp cao su. 

Dùng cho phòng thí nghiệm,  để chuẩn 

độ hóa học. 

Bộ 5 

16 Bình tia vòi mềm 

Bình cầm tay, chất liệu nhựa mềm trung 

tính, trong suốt; nắp vặn  xoay chặt chẽ, 

kín, không gây rò rỉ, phần nắp có vòi 

cong ra cho đường nước dạng tia thẳng; 

dung tích từ 500ml, không có vạch chia 

dung tích. 

Cái 10 

17 Kẹp đôi burret 

Kẹp buret đôi dùng để kẹp cố định 2 

buret cùng lúc trên chân giá thí nghiệm; 

Chất liệu, nhôm 2 mặt, sơn màu trắng, có 

núm cao su; Có thể điều chỉnh lên xuống 

chân giá bằng cách xoay đóng mở phần 

khóa phía sau kẹp. 

Cái 5 

18 
Bộ chân giá thí 

nghiệm  

Bộ chân giá thí nghiệm gồm : Một đế 

bằng gang đúc (sơn tĩnh điện) hình chữ 

nhật kích thước (190x135x20)mm trọng 

lượng 850g đến 1000g có lỗ ren M8. Một 

cọc hình trụ inox đặc, đường kinh 10mm, 

cao 700mm một đầu bo tròn, một đầu ren 

M8 dài 13mm. 

Cái 5 

Tổng cộng: 18 danh 

mục       
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Phụ lục 2 
(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /       /2024 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét nghiệm chất lượng nước 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả về tính năng, 

thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên 

quan về kỹ thuật của 

hàng hóa 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model của 

hàng hóa 

Số đăng ký lưu 

hành hoặc số 

giấy phép nhập 

khẩu (nếu có) 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

(nếu có) 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Vòng 

đời của 

hàng 

hóa dự 

thầu 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng 

chủ sở 

hữu 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Đơn giá 

Đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí 

và chi phí cho 

các dịch vụ liên 

quan (nếu có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1                

…                

Tổng cộng               

Nhà thầu gửi kèm catalog của hàng hóa dự thầu, trường hợp catalog không phải là tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản 

dịch tiếng Việt tương ứng (nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu đã cung cấp cho chủ đầu tư). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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